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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 
     HUYỆN XUÂN LỘC 
       TỈNH ĐỒNG NAI 

 
    Số: 07/2022/QĐDS-ST 
   V/v: "Yêu cầu tuyên bố một người                  
           mất năng lực hành vi dân sự" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Xuân Lộc, ngày 19 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 
 

Với thành phần phiên họp sơ thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: bà Lưu Ly 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên họp:  

  Bà Nguyễn Thị Kim Huệ - Kiểm sát viên. 

 - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Hương 

 Ngày 19/7/2022, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc mở phiên họp giải 
quyết việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 106/2022/TLST-VDS ngày 20/5/2022 về 
việc "Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự" theo Quyết định 
mở phiên họp số 80/2022/QĐST-VDS ngày 14/7/2022, đối với: 

- Người yêu cầu: Bà Lê Thị Thùy Tr, sinh năm: 1978. 

 Địa chỉ: khu phố 3, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đ 

 - Người bị yêu cầu: Ông Lê Văn N, sinh năm 1950. 

 Địa chỉ: khu phố 3, thị trấn G, huyện X, tỉnh Đ. 

NHẬN THẤY 

 Theo đơn yêu cầu và bản tự khai, Người yêu cầu bà Lê Thị Thùy Tr trình 
bày: bà là con ruột ông Lê Văn N, sinh năm: 1950. Năm 2005 ôngN bị tai biến 
mạch máu não, từ đó thường hay quên các công việc hàng ngày và ngày càng 
nặng hơn. Đến ngày 11/5/2022 gia đình đưa ôngN đi khám sức khỏe tâm thần tại 
Viện pháp y tâm thần Biên Hòa kết luận ông N bị mất trí trong bệnh mạch máu 
(F01- ICD.10). Nên bà yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Văn N mất năng lực 
hành vi dân sự để gia đình làm thủ tục thừa kế tài sản theo quy định của pháp 
luật. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đề nghị Tòa án chấp 
nhận yêu cầu của bà Lê Thị Thùy Tr, tuyên bố ông Lê Văn N mất năng lực hành 
vi dân sự. 

XÉT THẤY 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ và tại phiên họp, ý kiến của 
người yêu cầu, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Xuân 
Lộc nhận định: Theo tài liệu do Người yêu cầu bà Lê Thị Thùy Tr trình bày: 
Năm 2005 ôngN bị tai biến mạch máu não, từ đó thường hay quên các công việc 
hàng ngày và ngày càng nặng hơn. Đến ngày 11/5/2022 gia đình đưa ôngN đi 
khám sức khỏe tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Biên Hòa kết luận ôngN bị 
mất trí trong bệnh mạch máu (F01- ICD.10). Theo kết luận giám định pháp y 
tâm thần của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa - Bộ Y tế ngày 
13/7/2022 kết luận ông Lê Văn N bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu (F01- 
ICD.10). Hiện nay ông Lê Văn N mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 
Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc chấp nhận yêu cầu của bà Lê Thị 
Thùy Tr, tuyên bố ông Lê Văn N mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với 
quy định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Áp dụng khoản 1 Điều 27, Điều 361, Điều 369, Điều 371, Điều 372, Điều 
376 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Áp dụng Điều 22 của Bộ luật dân sự. 

 1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
của bà Lê Thị Thùy Tr 

 Tuyên bố ông Lê Văn N, sinh năm 1950 mất năng lực hành vi dân sự.  

 Giao dịch dân sự của ông Lê Văn N phải do người đại diện theo pháp luật 
xác lập, thực hiện. 

2. Về lệ phí: Bà Lê Thị Thùy Tr phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm là 
300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí 
dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 
0006505 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân 
Lộc; Bà Lê Thị Thùy Tr đã nộp đủ tiền lệ phí dân sự sơ thẩm. 

 3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: bà Lê Thị Thùy Tr được quyền kháng 
cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 
hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Xuân Lộc được quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai được quyền kháng nghị quyết định trong 
thời 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
Nơi nhận : 
- TAND. Tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND. Tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND. Huyện Xuân Lộc; 
- CCTHADS H.Xuân Lộc; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Lưu án văn; 
- Hồ sơ vụ án. 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp 
 

 
 
 

Lưu Ly 
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